	 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NAM ĐỊNH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA IDEAL LOCK
	(Thuê xưởng Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Nhật Linh) Đường N4, KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0976104794
	 
	03/11/2020
	25

	2
	00001
	NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN SA CHÂU- KAZUKI
	Xóm Lạc Thuần, Xã Giao Châu, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0963333387
	 
	09/11/2020
	5

	3
	00001
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN Á ĐẠI THÀNH TẠI NAM ĐỊNH - CỬA HÀNG NAM TRỰC
	Đội 5, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	10/11/2020
	5

	4
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN SAKI VIỆT NAM
	Lô D4, đường N4, KCN Hòa Xá (thuê CTCP thương mại Mai Hương), Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283.867255
	 
	12/11/2020
	15

	5
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT
	Số 163 đường Thái Bình, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0399168719
	 
	13/11/2020
	1

	6
	00001
	ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV SÁNG TẠO ĐẠI LỘC
	Số thửa Lô 25 tại khu đô thị Mỹ Trung, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	16/11/2020
	30

	7
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỊNH ĐỒNG
	Xóm 9, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0982312816
	 
	19/11/2020
	2

	8
	00001
	XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIỆN SƠN
	Km số 4 đường 21A, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0912137404
	 
	19/11/2020
	10

	9
	00003
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 03 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI NAM ĐỊNH
	Số 143 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02473066388
	 
	23/11/2020
	10

	10
	00001
	XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ TÁI CHẾ VIỆT ALU 2
	Xóm 2, Thôn Bình Yên, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	24/11/2020
	5

	11
	00013
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI NAM ĐỊNH - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH NGHĨA HƯNG
	Thửa đất số 309 & 310, tờ bản đồ số 2, Xóm 16, Xã Nghĩa Châu, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	27/11/2020
	10

	12
	0109091358-001
	CHI NHÁNH VIỆT TÍN NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TÍN
	Số 266 đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0965413858
	 
	03/11/2020
	10

	13
	0600722254-002
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT NAM - BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGỌC BÍCH
	505A đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02286535555
	 
	10/11/2020
	70

	14
	0107901310-001
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ST MOTOR VIỆT NAM
	(thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Mai Văn Đáng) KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	13/11/2020
	30

	15
	0201581925-001
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐẠI VIỆT TẠI NAM ĐỊNH
	Xóm Tây Cát, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	16/11/2020
	2

	16
	0314578955-044
	CHI NHÁNH TẠI NAM ĐỊNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP
	Tầng 1, Trung tâm thương mại Big C Nam Định, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02839958368
	 
	20/11/2020
	2

	17
	0107377834-004
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XĂNG DẦU MIỀN BẮC - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
	Khu 2, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0888393018
	 
	25/11/2020
	10

	18
	0601203452
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NGỌC MAI
	Tổ dân phố Thượng Đền, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0961.113.598
	TRẦN THỊ HẰNG
	02/11/2020
	6

	19
	0601203484
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG
	Thôn Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0944393555
	NGUYỄN VĂN ĐẠO
	02/11/2020
	8

	20
	0601203477
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM THANH
	Tổ dân phố số 17, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0822674539
	NGUYỄN CHÍ THANH
	03/11/2020
	10

	21
	0601203501
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN THÀNH NAM
	Số 15 đường Phó Đức Chính, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0985134599
	TRẦN VĂN HIỆU
	04/11/2020
	1

	22
	0601203519
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN PHÚC
	Tổ dân phố Đình Cựu, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0943881034
	NGUYỄN THỊ NHẠN
	04/11/2020
	12

	23
	0601203526
	CÔNG TY TNHH BẢO BẢO FOOD & DRINK
	Km 6, đường 10, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0359988866
	NGUYỄN BÍCH HẠNH
	04/11/2020
	5

	24
	0601203597
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TSP TÂN SƠN PHÁT
	Khu 18, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0915668816
	NGUYỄN MẠNH SƠN
	06/11/2020
	2

	25
	0601203692
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÔM ĐÚC HẢI HẬU
	Xóm 3, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0987.977.118
	NGUYỄN ĐỨC THỌ
	09/11/2020
	10

	26
	0601203741
	CÔNG TY TNHH NỘI NGOẠI THẤT CAO CẤP PHƯƠNG LIÊN
	Thửa số 103, tờ bản đồ số 4, Khu đô thị mới Thống Nhất(đường Võ Nguyên Giáp), Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0969633579
	CHU THỊ LIÊN
	09/11/2020
	2

	27
	0601203734
	CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CAO CẤP I OWEN I VIỆT TIẾN 
	53 Hàng Cấp, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000
	0948 638 333
	LƯƠNG THỊ VÂN ANH  
	09/11/2020
	6

	28
	0601203685
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG STECHCO VIỆT NAM
	Thôn An Lạc, Xã Yên Khánh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0522.08.1111
	NGUYỄN VIỆT DŨNG
	10/11/2020
	4

	29
	0601203678
	CÔNG TY TNHH LEXA
	Số nhà 98 đường Lương Thế Vinh, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0977321666
	LÊ QUANG HUY
	10/11/2020
	3

	30
	0601203646
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT VŨ GIA
	Xóm 1, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	085262999
	VŨ VĂN TUÂN
	10/11/2020
	10

	31
	0601203558
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HIẾU TRẦN
	Tổ 15 , Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	19.800.000.000
	0392875777
	TRẦN TRUNG HIẾU
	10/11/2020
	5

	32
	0601203798
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIANG NGUYỄN 
	Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0919523795
	NGUYỄN TUẤN ANH
	10/11/2020
	5

	33
	0601203822
	CÔNG TY TNHH HẰNG HIỆP
	Xóm Minh Đức, Thôn Đông Hạ, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	 
	VŨ THỊ HẰNG     
	11/11/2020
	20

	34
	0601203702
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ KHIÊN
	Đội 5 Thôn Cổ Bổn, Xã Nam Hải, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0975312415
	HÀ VĂN KHIÊN
	11/11/2020
	4

	35
	0601203879
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HẠNH TUẤN
	Số 261 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0917 838 045             
	TRẦN THỊ BÍCH HẠNH           
	11/11/2020
	5

	36
	0601203893
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN LÊ
	Thôn Phú Thôn, Xã Tân Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0915 358 037             
	VŨ VĂN HOÀN           
	11/11/2020
	3

	37
	0601203903
	CÔNG TY TNHH XD VÀ TM SẢN XUẤT KD THAN TRƯỜNG PHÁT
	Ngã 3 Ngọc Giang - Xóm 1 - Thôn Trí An, Xã Nam Hoa, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0945 301 645  
	BÙI MẠNH CƯỜNG           
	11/11/2020
	10

	38
	0601203928
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG BÁCH 
	Thị Tứ, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0913218263
	NGUYỄN MINH HIẾU
	13/11/2020
	4

	39
	0601203967
	CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN 115 THÀNH NAM
	Số 285 đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0387388115
	TRẦN THỊ MINH THÚY
	13/11/2020
	4

	40
	0601203981
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HỢP KIM DUY ANH
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0919524040  -  0973944040                                
	MAI NHẬT DUY    
	16/11/2020
	6

	41
	0601203974
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
	Khu Cầu Đôi, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	 
	LÃ VĂN PHÓ
	16/11/2020
	10

	42
	0601204008
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐĂNG KHOA
	Số 249 Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0847854788 
	NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG           
	16/11/2020
	8

	43
	0601204022
	CÔNG TY TNHH HẢI SẢN BẮC TÂM
	Xóm 4, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0963048515
	NGUYỄN THỊ BẮC
	17/11/2020
	4

	44
	0601203999
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT HÀ
	Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0914312241
	VŨ THỊ HẢO
	17/11/2020
	6

	45
	0601204079
	CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT
	Thôn Nội, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0370101975
	ĐÀO THU PHƯƠNG           
	17/11/2020
	13

	46
	0601204110
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHÔM KÍNH HOÀNG SƠN
	Số 207 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0912345217
	ĐỖ VĂN HIẾU
	18/11/2020
	6

	47
	0601204086
	CÔNG TY TNHH VITAYES VIỆT NAM
	Số 48 Đường Phạm Quang Tuyên, Tổ Dân Phố Trần Phú, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	 
	PHẠM PHƯƠNG NAM
	18/11/2020
	10

	48
	0601204135
	CÔNG TY TNHH GIẦY HIỆP TÂN
	Thôn 8, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0869135678
	NGUYỄN THỊ THU
	19/11/2020
	1000

	49
	0601204181
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG
	Xóm 4, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.600.000.000
	0859011594
	MAI VĂN THẢO
	20/11/2020
	4

	50
	0601204199
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & HỢP TÁC XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG PHÁT
	215 Đường Kênh, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0979861818   
	TRẦN THỊ THÙY           
	20/11/2020
	8

	51
	0601204209
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NB
	Số nhà 72 Khu Đông Bình, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0913521678
	ĐOÀN TRỌNG TRUNG
	23/11/2020
	5

	52
	0601204262
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG CƯỜNG THỊNH
	Số 16A đường Thái Bình, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0944097237
	LÊ XUÂN CƯỜNG
	23/11/2020
	4

	53
	0601204054
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHONG THÀNH CÔNG
	QL 38B, Ngã Ba Vàng, Xã Yên Bình, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.679.000.000
	0948505550
	NGUYỄN THỊ HÀ
	24/11/2020
	2

	54
	0601204343
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƯỜNG TÂM
	Thôn La Xuyên, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0974709957
	BÙI VĂN CƯỜNG
	24/11/2020
	6

	55
	0601204431
	CÔNG TY TNHH BAO BÌ KIM LOẠI HUY HOÀNG
	Số 316 Đường Mỹ Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	094 600 6241
	TRẦN QUỐC HUY
	24/11/2020
	15

	56
	0601204456
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC VƯỢNG
	Số 475 đường Trường Chinh, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0869135678
	TRẦN QUANG QUÝ
	25/11/2020
	10

	57
	0601204488
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TEC
	Tầng 2, 40 Hưng Yên, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0917461492
	ĐỖ THỊ NGÁT
	25/11/2020
	8

	58
	0601204495
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG
	Tổ 12, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	 
	LÊ  NHƯ NGỌC  
	26/11/2020
	6

	59
	0601204505
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU QUYẾT THẮNG
	Đội 9 thôn Văn Lãng, Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0976 695 247
	MAI VĂN TÁM
	26/11/2020
	15

	60
	0601204093
	CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI GIA HÂN
	Đội 6, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	 
	NGUYỄN VĂN CƯƠNG
	26/11/2020
	5

	61
	0601204632
	CÔNG TY TNHH HƯỚNG NGHIỆP TRẢI NGHIỆM CAREER CITY
	Tầng 4, Tòa nhà Nam Định Tower, số 91 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0942586291
	TRẦN THỊ THO
	27/11/2020
	10

	62
	0601204689
	CÔNG TY TNHH TM & DV TÀI CHÍNH 88
	270 đường Thái Bình, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0823123333
	TRẦN THỊ KIM OANH
	30/11/2020
	3

	63
	0601204713
	CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS GIAO THUỶ
	Xóm 5, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0828281295
	NGUYỄN VĂN NGHĨA
	30/11/2020
	5

	64
	0109437302
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MAI HƯNG LONG
	Tổ 15 Thị trấn Xuân Trường, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	19.800.000.000
	0878255808
	MAI DUY HƯNG
	30/11/2020
	5

	65
	0601203607
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TẤN SANG
	Số 338 đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0912 559 256                                 
	ĐỖ ĐỨC GIẢNG
	06/11/2020
	10

	66
	0601203759
	CÔNG TY TNHH GIANG THÀNH PHÚC
	147 Quán Triền, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	 
	PHẠM TRƯỜNG GIANG   
	09/11/2020
	6

	67
	0601203808
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC TOÀN
	Số nhà 48/7 xóm 16, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0972.792.618                                                    
	TRẦN VĂN HÙNG             
	10/11/2020
	6

	68
	0601203847
	CÔNG TY TNHH  KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 18 DESIGN
	30 Nguyễn Văn Tố, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0973626301
	TRẦN MINH ĐỨC
	11/11/2020
	10

	69
	0601204174
	CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH QUÂN
	Số 56 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0945 143 022
	TRẦN MINH TUẤN
	20/11/2020
	8

	70
	0601204287
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÁNH KẸO TOÀN MỸ
	Thôn La Đồng, Xã Mỹ Tiến, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0939007557
	LÃ VĂN THANH
	23/11/2020
	3

	71
	0601204463
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC LINH
	Số 799 Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0982697668
	NGUYỄN THỊ THỦY
	24/11/2020
	3

	72
	0601204657
	CÔNG TY TNHH ALMAZA
	Lô CN4, KCN Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	58.000.000.000
	02286282555
	NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
	27/11/2020
	20

	73
	0601203540
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG VINH GRACE
	Số 3, ngõ 63, Xóm đường 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0979969390
	 
	05/11/2020
	2

	74
	0601203854
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC XUÂN ĐIỀN
	Xóm Bình Minh 1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0912203198 
	 
	11/11/2020
	2

	75
	0601203886
	DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY
	Số 1091 đường Vũ Hữu Lợi, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0924 611111 
	 
	11/11/2020
	20

	76
	0601203910
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIỆN TAM
	Đội 19, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0933916886
	 
	12/11/2020
	15

	77
	0109128939-003
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KCN VIỆT NAM
	Số 205, Tổ 25, Đường Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	12/11/2020
	3

	78
	0600829751-003
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
	5/CL12 Khu đô thị Dệt may, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0969771256
	 
	20/11/2020
	2

	79
	0601203533
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHÔI VIỆT NAM
	Số 119 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	02283555596
	TRẦN VĂN LINH
	05/11/2020
	50

	80
	0601203572
	CÔNG TY CỔ PHẦN SAKI VIỆT NAM
	208 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	02283867.255
	TRẦN XUÂN NGỮ
	05/11/2020
	50

	81
	0601203653
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN VŨ
	Thôn Hạnh Lâm, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.500.000.000
	0973309881
	LÊ VĂN TUẤN 
	06/11/2020
	6

	82
	0601203773
	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC KIM LOẠI CAO SU ĐẠI PHÚC 
	Tổ 12, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0913.595.869
	NGUYỄN HỮU HOÀNG           
	10/11/2020
	8

	83
	0601203815
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ PHẨM SINH HỌC AUST
	81 Hàng Cấp, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0398160473
	BÙI THỊ PHƯỢNG 
	11/11/2020
	30

	84
	0601203780
	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ NEWCOLOR NHẬT BẢN
	Số 19, Ngõ 31, Đường Đoàn Trần Nghiệp, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0945614083
	VŨ VĂN TRẦN
	11/11/2020
	10

	85
	0601203565
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH THÔNG MINH VIỆT NAM
	Số nhà 19/76 Đường Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	 
	BÙI VIỆT CƯỜNG
	13/11/2020
	6

	86
	0601204103
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIA KHANG M&E
	Số 279 Đặng Xuân Bảng, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0989655307
	NGUYỄN  VĂN DŨNG
	18/11/2020
	12

	87
	0601204216
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM THỊNH VƯỢNG
	Xóm 14, Thôn Dương A, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0913 909 825
	NGUYỄN THỊ HOA
	23/11/2020
	3

	88
	0601204294
	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BIG CASTLE
	Thôn Ngõ Trang, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0333332789
	VŨ VĂN CHÍNH
	23/11/2020
	8

	89
	0601204671
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ALPHA HOME
	Đội 5 thôn Thành An, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0912678385
	TRẦN VĂN THÁI
	30/11/2020
	8

	90
	0601204720
	CÔNG TY CỔ PHẦN ADAM HOME
	Tầng 5, tòa nhà số 129 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	02283909999 - 0914599558
	NINH QUỐC ĐẢM
	30/11/2020
	20

	91
	0601204336
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA HƯNG
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0915028928
	MAI VĂN THUẤN
	30/11/2020
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VIETPHARM

Số 165 Phùng Khắc Khoan, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

0936656577

 

10/05/2016

2

2

0600675621

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒ TÂY

Số 4/83 phố Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0350.3700105

PHÙNG THUÝ NGA

10/01/2010

5

3

0600817280

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VIETPHARM

Xóm 9, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0936656577

PHẠM ĐỨC BẮC

08/08/2011

9

4

0601071615

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ HẢI PHƯƠNG

Xóm 9, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0985305848

NGUYỄN VĂN HẢI

13/07/2015

9

5

0601075962

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO DƯỢC PHÁP VIỆT

Lô 34 - Khu Đô thị mới Mỹ Trung, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0917211671 - 03503 511169

NGUYỄN THÙY DUNG

08/10/2015

8

6

0601110007

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY JI.OU JI.OU

Xóm Nội, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.500.000.000

01279667922

BÙI ANH TUÂN

04/03/2016

10

7

0601114361

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ECC

Số 15 Trần Hữu Tước, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0916756116

TRẦN THỊ THU HIỀN

31/05/2016

3

8

0601123045

CÔNG TY TNHH LD TIỆP DƯƠNG

Số 61 Trần Văn Chử, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.980.000.000

0904 838 006

ĐOÀN VĂN TIỆP

21/11/2016

12

9

0601123038

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LỤC XUYÊN

Số 8/120 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0124 953 9675

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

21/11/2016

2

10

0601138669

CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT LÂM

Số nhà 151-153 Hai Bà Trưng, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

 

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

21/06/2017

10

11

0601140315

CÔNG TY TNHH CÂY XANH BÌNH AN

Số 31 đường Tô Hiến Thành , Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0919 710 579

TRẦN KHẮC KHIÊM

03/08/2017

5

12

0601150698

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI  PHONG THỦY

36/371 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.800.000.000

0948 929 826

MAI THỊ THỦY

28/12/2017

3

13

0601162492

CÔNG TY TNHH CANVAS STORM

Số 39, Khu Đông Bình, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

100.000.000

0981917993

NGUYỄN THANH LUYỆN

23/08/2018

5

14

0601164059

CÔNG TY TNHH FEITENG

Dẫy D- Lô D9 Cụm Công nghiệp (Thuê xưởng của Bà Nguyễn Thị Giới), Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

 

NGÔ THỊ BÍCH LIÊN

05/10/2018

10

15

0601164450

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VĂN THÀNH CÔNG

8/120 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.600.000.000

0849539675

PHAN THU HƯƠNG

17/10/2018

15

16

0601165285

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MTV NGỌC HÙNG

Thôn Liễu Nha, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0943065018

TRẦN NGỌC VÂN

02/11/2018

5

17

0601178277

CÔNG TY TNHH DƯƠNG THÀNH CÔNG

Thôn Địch Lễ B, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.800.000.000

0913916179

DƯƠNG THỊ MAI HIÊN

10/04/2019

2

18

0600327631

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thông Oanh

Số 173 đường 10 thị trấn Gôi, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

20.000.000.000

0350820087

Nguyễn Văn Thông

11/02/2004

 

19

0600621802

CÔNG TY TNHH QUANG CHIỀU

Xóm 11, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0904123535

LÃ MẠNH HÀ

05/06/2009

5

20

0600906727

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG BÌNH

Tổ 6, khu Cửa Ba, Đông Mạc, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.200.000.000

0912678665

VŨ LÊ LÂM SINH

29/02/2012

12

21

0601114474

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH HÒA

Số 428 đường Văn Cao, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

03503845872 - 0912164867

ĐOÀN THỊ HÒA

03/06/2016

5

22

0601136950

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC ĐẠT

Tổ 8 khu Xứ Đông Phù Lộng, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0943827915

VŨ LÊ VIỆT PHƯƠNG

10/05/2017

12

23

0601139630

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG MINH BẢO LONG

Số 70A - Nam Ô17, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0936 656 595 

TRẦN TRUNG KIÊN

17/07/2017

5

24

0601156971

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC THUẬN

Số 102 khu 3 tầng số 17, đường Trần Huy Liệu, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0912 667279

PHẠM XUÂN THỦY

28/03/2018

8

25

0601182153

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ AN PHÁT

Khu 7, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

20.000.000.000

0975 769 779 

ĐỖ XUÂN KHÁNH

31/07/2019

1000

26

0600737980

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAO BĂNG

Số 326+328+330 đường Lương Thế Vinh, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

700.000.000

0350.3528388

 

30/09/2010

15

27

0600418046

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ TRỌNG

Xóm Nam Hoà, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

03503888641

NGÔ VĂN TỰ

19/02/2008

10

28

0601114298

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHÚ THANH

Xóm 4, thôn Thượng, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0350.3925925

ĐỖ MẠNH TUẤN

30/05/2016

9

29

0601133533

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TÂM VIỆT

Số 7/17 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0912 620928

BÙI THỊ PHƯƠNG ANH

10/02/2017

10

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	00002
	ẢNH VIỆN ÁO CƯỚI HỒNG KÔNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG KHẢI MINH
	Số 236 Minh Khai, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0945467879
	 

	2
	00013
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC TÂN VIỆT
	Trung tâm thương mại siêu thị Thiên Trường, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	3
	00004
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINTOP - SHOP NAM ĐỊNH
	Shop 14B Big C Nam Định, Quốc lộ 10, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	4
	0601185531
	CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÁT VƯỢNG
	Xóm 5, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0388663491
	ĐẶNG THỊ OANH


